
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Phụ lục 01/BC 
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN HỖ TRỢ LÃI SUÁT DO 

THựC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/20I6/TT-BTC ngày ỉ 4/6/2016 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: đồng 

Tên chi nhánh Dư nợ đầu 
năm 

Phát sinh trong năm 
Dư nợ cuối 

năm 

Số tiền đề nghị 
được hỗ trợ lãi 
suất trong năm 

Sổ tiền đã 
được ngân 

sách tạm hỗ 
trợ lãi suất 
trong năm 

Số đã hỗ trợ lãi 
suất bị thu hồi 

trong năm 

Số tiền còn được hỗ 
trợ lãi suất trong 

năm 
Tên chi nhánh Dư nợ đầu 

năm Cho vay Thu nợ 
Dư nợ cuối 

năm 

Số tiền đề nghị 
được hỗ trợ lãi 
suất trong năm 

Sổ tiền đã 
được ngân 

sách tạm hỗ 
trợ lãi suất 
trong năm 

Số đã hỗ trợ lãi 
suất bị thu hồi 

trong năm 

Số tiền còn được hỗ 
trợ lãi suất trong 

năm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)-(7)-(8) 

1. 

2. 

Tổng số 

, ngày ... tháng ... năm... 

NGƯỜI LẬP BIẺU KIẺM SOÁT TÒNG GIÁM ĐỐC 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu) 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Phụ lục 02/BC 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN CHO VAY DO 
THựC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP 

Quý....../ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2016//TT-BTC ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: đống 

Tên chi nhánh Dir nơ đầu 
quý 

Phát sinh trong quý 
Dư nọ cuối 

quý 
Số tiền đề nghị tạm hỗ 
trợ lãi suất trong quỷ 

Số tiền hỗ trv lãi suất 
phát sinh trong quý 

Sổ tiền hỗ trợ lãi suất bị thu hồi trong 
quý 

Tên chi nhánh Dir nơ đầu 
quý 

Cho vay Thu nợ 

Dư nọ cuối 
quý 

Số tiền đề nghị tạm hỗ 
trợ lãi suất trong quỷ 

Số tiền hỗ trv lãi suất 
phát sinh trong quý 

Sổ tiền Lý do thu hồi 

1. 

2. 

Tông sô 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký, ghi rõ họ tên) 

KIẺM SOÁT 
(ký, ghi rõ họ tên) 

ngày ... tháng ... năm. 

TỎNG GIÁM ĐỐC 
(Kỷ tên, đổng dấu) 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Phụ lục 03/BC 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN CHO VAY DO 
THựC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP 

Năm .... 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 8Ỉ/20Ỉ6/TT-BTC ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính) 

Tên chi nhánh Du- nơ 
dẩu năm 

Phát sinh trong năm 
Dir nợ cuối 

Iiám 
Số tiền tạm hỗ trợ lãi 

suất trong năm 
Số tiền hỗ trợ lãi suất 
phát sinh trong năm 

Số tiền hỗ trợ lãi suắt bị thu hồi trong 
năm 

Tên chi nhánh Du- nơ 
dẩu năm 

Cho vay Thu nợ 

Dir nợ cuối 
Iiám 

Số tiền tạm hỗ trợ lãi 
suất trong năm 

Số tiền hỗ trợ lãi suất 
phát sinh trong năm 

Sổ tiền Lý do thu hồi 

1. 

2. 

Tổng số 

ngày ... thảng ... năm. 

NGƯỜI LẬP BIẺU KIẺM SOÁT TỒNG GIÁM ĐỘC 
(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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